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VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC (KỊCH)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:	
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết và hiểu được những yêu cầu đối với bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch.
- Viết được một VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch): phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
2. Phẩm chất
- Cảm phục ngưỡng mộ vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, tâm hồn con người; biết hướng tới những giá trị cao cả.
- Chăm đọc sách, siêng năng, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Kĩ thuật Chia sẻ 1 phút
Yêu cầu: 
- Hãy chia sẻ nhanh cảm nhận của em về một vở kịch mà em ấn tượng nhất.
Chia sẻ theo cấu trúc sau: 
Em ấn tượng với vở kịch... bởi....
- HS chia sẻ vòng tròn (bạn phát biểu sẽ được mời bạn tiếp theo chia sẻ. Mời khoảng 3 – 4 bạn).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
    HS suy nghĩ và chia sẻ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

	HS chia sẻ cảm nhận về tác phẩm kịch mà bản thân ấn tượng nhất.


       GV dẫn vào bài mới: Mỗi tác phẩm kịch chứa đựng những đặc sắc riêng về nội dung tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật. Phần Viết hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch)
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Theo dõi SHS/ tr132, cho biết:
? Bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch) cần đáp ứng những yêu cầu gì?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và thảo luận nhóm.
- GV quan sát, khuyến khích.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi một số HS phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	I. LÝ THUYẾT
1. Yêu cầu của kiểu bài
· Giới thiệu khái quát về tác phẩm kịch (tên tác phẩm, tên tác giả, thể loại), nêu được nhận định chung về tác phẩm.
· Làm rõ được nội dung chủ đề của tác phẩm.
· Phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm kịch (cốt truyện, nhân vật, hành động, xung đột, lời thoại,...) và hiệu quả thẩm mĩ của chúng; tập trung vào một số yếu tố nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm.
· Triển khai được hệ thống luận điểm chặt chẽ; sử dụng lí lẽ, bằng chứng xác đáng từ tác phẩm kịch để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.
- Khẳng định được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
*Lưu ý:
+ Khi phân tích tác phẩm kịch, cần bám sát đặc trưng của thể loại, chú ý tính chất của xung đột, đặc trưng về cốt truyện kịch, kiểu nhân vật kịch, nét đặc sắc về lời thoại.
+ Trong bài viết, HS có thể phân tích tất cả các yếu tố trong kịch bản, cũng có thể chỉ đi sâu một vài khía cạnh nổi bật; cũng có thể chỉ chọn để phân tích một đoạn trích, không nhất thiết phải phân tích một vở kịch trọn vẹn.
 

	Thao tác 2: Hướng dẫn HS đọc và phân tích bài viết tham khảo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo, lưu ý các thẻ chỉ dẫn để xác định bố cục.
- HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập 01 sau:
	PHIẾU HT  01: Phân tích bài viết tham khảo

	1. Xác định bố cục của bài viết.
2. Phần Mở bài của bài viết tham khảo giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nêu nhận xét chung vể tác phẩm như thế nào?
3. Phần Thân bài:
+ Bài viết nêu lên chủ đề gì của vở kịch “Lưu Ly” (Lưu Quang Thuận)?
+ Bài viết xác định các phương diện đặc trưng của vở kịch như thế nào?
+ Bài viết phân tích phương diện nổi bật nào của vở kịch? Em học được điều gì qua cách phân tích của tác giả bài viết tham khảo? 
4. Trong phần Kết bài, bài viết xác định ý nghĩa, giá trị của vở kịch như thế nào?
5. Bài viết tham khảo đã đáp ứng được những yêu cầu đối với bài văn phân tích một tác phẩm văn học (kịch) hay không? Em học hỏi được những gì từ bài viết tham khảo để viết một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch?



- Qua việc phân tích bài viết tham khảo, em học hỏi được gì trong việc viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận trong bàn.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số bàn phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chốt lại và tổng kết vấn đề.
GV có thể dùng sơ đồ để minh họa dàn ý của bài viết.
	2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
Bài viết tham khảo: Phân tích vở bi kịch “Yêu Ly” của Lưu Quang Thuận (Nhóm biên soạn)
* Mở bài: Giới thiệu được những thông tin:
- Vở kịch Yêu Ly của tác giả Lưu Quang Thuận.
- Vở kịch lấy đề tài từ lịch sử Trung Quốc nhưng đã nói được những vấn đề chung của con người ở mọi thời đại.
*Thân bài:
- Nêu chủ đề vở kịch: Bài viết nêu chủ đề về sự xung đột giữa các giá trị ngang bằng nhau: tình chồng vợ, cha con và khát vọng lập công; thân thể, tình tri kỉ và ý chí phụng sự minh chủ.
- Xác định các phương diện đặc trưng của vở kịch:   
+ Nhân vật bi kịch
+ Xung đột nội tâm của nhân vật
+ Kết cục bi kịch.
- Những phương diện nổi bật của vở kịch:
+ Động cơ hành động của nhân vật
+ Mâu thuẫn nội tâm của nhân vật
+ Tính lô-gíc của hành động kịch
*Kết bài: Khẳng định giá trị và ý nghĩa của tác phẩm:
         Qua nỗi khiếp sợ và xót thương, vở kịch khiến cho người đọc hướng đến những giá trị nhân văn, cảm nhận sâu sắc các mối quan hệ đời sống, tự nhận ra đâu là điều chúng ta coi trọng và lựa chọn.
=> Như vậy, bài viết tham khảo đã đáp ứng được những yêu cầu đối với bài văn phân tích một tác phẩm văn học (kịch).
*Những điều học hỏi được từ bài viết tham khảo:
+ Cần giới thiệu được tác giả, tác phẩm và nêu nhận định chung về tác phẩm kịch
+ Cần phân tích làm rõ được nội dung chủ đề tác phẩm kịch.
+ Cần phân tích được đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm kịch theo đặc trưng thể loại.
+ Cần triển khai được hệ thống luận điểm chặt chẽ, lí lẽ và bằng chứng xác đáng.
+ Cần khẳng định được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm kịch.


	Thao tác 3: Hướng dẫn HS về quy trình viết bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
     HS đọc lướt các bước trong quy trình viết (SHS/ tr. 135 - 136), sau đó, thảo luận  trong bàn về những thao tác cần làm và lưu ý trong từng bước trong quy trình viết bài văn nghị luận về một tác phẩm kịch.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thảo luận trong bàn.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số bàn phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	3. Quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm kịch
	Quy trình viết
	Thao tác cần làm
	Lưu ý

	
Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
	Lựa chọn đề tài
- Chọn một kịch bản văn học đã học hoặc đã đọc (hài kịch hoặc bi kịch).
- Có thể lựa chọn một vở kịch hay trích đoạn kịch thuộc bất kì thể loại nào.
	Đề tài phù hợp với yêu cầu của đề bài.


	
	Xác định mục đích viết, người đọc
- Mục đích: Phân tích để làm rõ một số nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một kịch bản văn học.
- Người đọc: Những người quan tâm đến thể loại văn học kịch và có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm được phân tích.
	
...

	
	Thu thập tư liệu
- Những ghi chép của bản thân sau khi đọc tác phẩm (giấy ghi chú, nhật kí đọc, sản phẩm sáng tạo,…)
- Những bài phê bình, phỏng vấn, tư liệu báo chí,…liên quan đến tác phẩm.
	Cần thu thập tư liệu từ các nguồn tài liệu tin cậy, uy tín.

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	Tìm ý: 
- Xác định nội dung chủ đề qua xung đột kịch.
- Xác định các phương diện đặc trưng của thể loại kịch thể hiện qua VB.
- Chọn một số phương diện nổi bật của văn bản kịch để đi sâu phân tích (hành động, lời thoại, nhân vật,...).
- Xác định hiệu quả thẩm mĩ của văn bản kịch.

	...

	
	Lập dàn ý: Sắp xếp các ý tìm được thành một dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu tác phẩm kịch; nêu nhận định chung về tác phẩm kịch.
- Thân bài:
+ Phân tích nội dung chủ đề của tác phẩm.
+ Phân tích những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại,…).
Kết bài: Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của tác phẩm.
	- Khi triển khai lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm, cần tránh sự trùng lặp về ý giữa các luận điểm. Một số bằng chứng có thể dùng làm sáng tỏ cho nhiều luận điểm, nhưng với mỗi luận điểm, cách triển khai lí lẽ để phân tích, lí giải cần khác nhau.
- Không nhất thiết phải phân tích tất cả các nét đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm, mà nên đi sâu khai thác những yếu tố tiêu biểu thể hiện đặc trưng thể loại.

	Bước 3: Viết bài
	Thực hiện viết bài: Viết bài văn dựa trên dàn ý đã lập.
	Khi viết, cần đảm bảo các yêu cầu đối với kiểu bài, bám sát đặc trưng thể loại truyện.

	Bước 4: Chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
	Xem lại và chỉnh sửa: Đọc lại bài viết và chỉnh sửa dựa vào bảng kiểm. Chỉnh sửa theo mẫu phiếu chỉnh sửa bài viết.
(xem bên dưới)
	...

	
	Rút kinh nghiệm: Ghi lại những điều cần lưu ý về cách viết kiểu bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch).
	...







3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

	PHIẾU HỌC TẬP 02: PHIẾU TÌM Ý

	Gợi ý: Hãy đọc kĩ lại đoạn trích “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” (SHS/tr 118) để xác định các phương diện nội dung chủ để và nghệ thuật cần phân tích:

	*Thông tin cơ bản về tác giả Sếch-xpia, vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét.
	…

	*Tìm hiểu về đoạn trích “Rô-mê-ô và Giu-li-ét”:
	…

	Nêu nhận định chung về đoạn trích.
	

	Nội dung chủ đề của đoạn trích là gì? Nội dung chủ đề ấy được thể hiện qua các lí lẽ và dẫn chứng nào?
	…

	Đoạn trích có những đặc sắc gì về hình thức nghệ thuật theo đặc trưng thể loại kịch? Em sẽ chọn đi sâu phân tích kĩ lưỡng những phương diện nổi bật nào của đoạn trích kịch?
	…

	Nêu hiệu quả thẩm mĩ và giá trị của đoạn trích
	…



	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	


Thao tác 1: TRƯỚC KHI VIẾT 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 4 nhóm, tiến hành thảo luận nhóm.
*GV hướng dẫn HS xác định vấn đề nghị luận, mục đích viết, người đọc:
Các nhóm đọc kĩ đề bài và trả lời các câu hỏi sau:
- Xác định vấn đề nghị luận mà đề bài yêu cầu.
- Bài viết của em nhằm mục đích gì và em hướng tới người đọc sẽ là ai?
Thời gian thực hiện: 02 phút.
Hết 02 phút quy định, GV mời đại diện các nhóm phát biểu. 
* GV yêu cầu HS tìm ý theo Phiếu HT số 2. Thời gian: 05 phút
Hết 05 phút, GV mời đại diện các nhóm chia sẻ sản phẩm.
*GV hướng dẫn HS lập dàn ý: HS sử dụng kết quả của phần Tìm ý để Lập dàn ý cho bài viết.
HS cần chú ý những yêu cầu đối với kiểu bài để tập trung vào trọng tâm.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm phát biểu.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá chéo và tự đánh giá sản phẩm nhóm mình.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Dựa trên câu trả lời của HS, GV góp ý, định hướng cho HS.
Lưu ý: GV có thể hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ này trước khi đến lớp để các em có thời gian tìm tư liệu.

	II. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích đoạn trích “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” (trích, Uy-li-am Sếch-xpia).
1. TRƯỚC KHI VIẾT
a. Xác định đề tài 
*Xác định vấn đề nghị luận: phân tích đoạn trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích, Uy-li-am Sếch-xpia).
*Xác định mục đích viết: Làm rõ nội dung chủ đề và những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét; thuyết phục người khác đồng tình với những ý kiến của em.
*Người đọc: Những người quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về đoạn trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét.
 b. Tìm ý: 
- Tác giả Uy-li-am Sếch-xpia (vị trí, đặc điểm sáng tác), vở kịch “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” (hoàn cảnh ra đời, nội dung...), đoạn trích (vị trí, nội dung chính...).
- Nội dung chủ đề của đoạn trích: Ca ngợi tình yêu tự do trong sự đối đầu với sự thù hận, với những hà khắc của xã hội phong kiến.
- Các phương diện đặc trưng của thể loại kịch thể hiện qua đoạn trích:
+ Cốt truyện và xung đột kịch: Đoạn trích xoay quanh sự việc Rô-mê-ô gặp Giu-li-ét sau đêm hội hoá trang và hai người bày tỏ tình yêu. Đây là điểm “thắt nút” (tạo tình huống kết nối các nhân vật) của cốt truyện cả vở bi kịch. Xung đột trong đoạn trích cũng là xung đột của cả vở kịch: xung đột giữa hai dòng họ, xung đột giữa lễ giáo phong kiến và quyền tự do yêu đương.
+ Nhân vật và lời thoại:

	
Lời độc thoại của từng nhân vật

	
	
Rô-mê-ô
& 
Giu-li-ét  

	
	
Lời đối thoại của hai nhân vật




- Một số phương diện nổi bật của đoạn trích có thể đi sâu phân tích: HS có thể phân tích kĩ hơn về xung đột kịch qua phân tích tình thế gặp gỡ của hai nhân vật. HS cũng có thể lựa chọn phân tích sâu hơn về lời thoại của các nhân vật để làm rõ đặc điểm lời thoại của bi kịch, đó là tính chất mĩ lệ, trau chuốt.
c. Lập dàn ý
*Mở bài: Giới thiệu tác giả Uy-li-am Sếch-xpia, vở kịch “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” và đoạn trích.
   Uy-li-am Sếch-xpia là tác gia tiêu biểu của nền văn học châu Âu thời kì Phục hưng. Sống vào giai đoạn quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, ông đã nhanh nhạy nắm bắt được hơi thở, mạch đập của thời đại và đưa vào tác phẩm của mình. “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” là vở kịch tiêu biểu của Sếch-xpia được coi là kiệt tác của văn học thời kì Phục hưng. Tác phẩm ngợi ca tình yêu trong sáng, chân thành, chung thủy, dám vượt lên hận thù để giành lấy quyền tự do và hạnh phúc. Điều đó phần nào được làm nổi bật qua đoạn trích cùng tên.
*Thân bài:
- Chỉ ra chủ đề của đoạn trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét: Đoạn trích ca ngợi tình yêu tự do trong sự đối đầu với sự thù hận, với những hà khắc của xã hội phong kiến.
- Phân tích cốt truyện và xung đột kịch: 
+ Đoạn trích xoay quanh sự việc Rô-mê-ô gặp Giu-li-ét sau đêm hội hoá trang và hai người bày tỏ tình yêu. Đây là điểm “thắt nút” (tạo tình huống kết nối các nhân vật) của cốt truyện cả vở bi kịch. 
+ Xung đột trong đoạn trích cũng là xung đột của cả vở kịch: xung đột giữa hai dòng họ, xung đột giữa lễ giáo phong kiến và quyền tự do yêu đương.
   ++ Rô-mê-ô là con trai nhà Môn-ta-ghiu, còn Giu-li-ét là con gái nhà Ca-piu-let. Hai người thuộc về hai dòng họ thù địch, có mối thâm thù với nhau.
  ++ Rô-mê-ô biết rõ gia đình và dòng họ mình vốn có mối thâm thù với nhà Ca-piu-lét nhưng chàng vẫn không quản ngại, vượt tường đến đứng dưới ban công phòng Giu-li-ét mong gặp được người mình yêu. Giu-li-ét cũng đã dự cảm được tình thế ngay trong đêm dạ hội khi biết danh tính Rô-mê-ô nhưng khi gặp Rô-mê-ô trong đêm, nàng vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim, bày tỏ tình yêu với chàng. Hai nhân vật đã bất chấp mối thù dòng họ để gặp nhau và bày tỏ tình yêu.
++ Sự kiện Rô-mê-ô gặp Giu-li-ét trong vườn nhà Ca-piu-lét, hai người bày tỏ tình yêu mặc dù biết hai gia đình có mối thâm thù sẽ dẫn đến những sự kiện khác như: bí mật làm lễ thành hôn; Giu-li-ét chấp nhận uống thuốc ngủ giả chết để cưỡng lại sự sắp đặt hôn nhân của gia đình và chờ đợi Rô-mê-ô trở về; Rô-mê-ô bí mật trở về, tưởng Giu-li-ét chết thật nên tự sát; Giu-li-ét tự sát khi thấy Rô-mê-ô chết.
++ Kết cục của vở kịch: Cái chết của hai nhân vật là kết cục tất yếu khi hai dòng họ vẫn giữ mối thù hận mà đôi trẻ thì lại chẳng thể từ bỏ tình yêu. Vở kịch kết thúc bằng cái chết của đôi uyên ương, nhưng cái chết của họ khẳng định một chân lí cao đẹp: không gì có thể ngăn cản được tình yêu. Tình yêu và sự quên thân của họ khiến cho hai dòng họ tỉnh ngộ và đi đến hoà giải. Cái chết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét khích lệ con người tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, khẳng định cuộc sống không nên hận thù. 
- Phân tích lời thoại và tâm trạng nhân vật:
 ++ Đoạn trích xây dựng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại và độc thoại. Người đọc nhận thấy tình yêu nồng nhiệt của Rô-mê-ô khi nhìn thấy Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ. Lời độc thoại này cũng cho ta hình dung được vẻ kiều diễm của nàng Giu-li-ét. Đây là sự khác biệt của kịch so với truyện. Sự miêu tả trong truyện thường thuộc về lời người kể chuyện. Miêu tả trong kịch thuộc về lời nhân vật.
++ Cách nói của nhân vật: hoa mĩ, nhiều hình ảnh (mặt trời, trăng, sao), nhiều thán từ (dùng khá nhiều câu cảm thán thể hiện cảm xúc trào dâng), nhiều so sánh ví von... Điều này thể hiện tính chất mĩ lệ, trau chuốt của ngôn từ bi kịch.
++ Tâm trạng của các nhân vật: Rô-mê-ô ngất ngây, say đắm, quyết tâm vượt mọi trở ngại để đến với tình yêu. Còn Giu-li-ét có tình yêu cháy bỏng, ý thức vượt lên mối thù dòng họ, quyết tâm đến với tình yêu, sẵn sàng từ bỏ dòng họ vì tình yêu, lo lắng, sợ Rô-mê-ô bị bắt.  Như vậy, đoạn trích ca ngợi tình yêu trong sáng diễn ra trên cái nền của thù hận; thù hận bị đẩy lùi chỉ còn lại tình đời tình người bao la, phù hợp với lí tưởng nhân văn.
 *Kết bài: Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và giá trị của đoạn trích
- Mối tình Rô-mê-ô và Giu-li-ét đã trở thành một huyền thoại tình yêu thật đẹp, là tình yêu lí tưởng cho toàn nhân loại. Cho đến nay, con người vẫn khao khát một tình yêu như thế.
- Đoạn trích đã hướng người đọc đến những giá trị nhân văn cao cả, giúp con người hiểu hơn ý nghĩa của tình yêu đối lứa và cổ vũ con người mọi thế hệ hãy dám đấu tranh cho tình yêu chân chính.

	
Thao tác 2: VIẾT BÀI 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV hướng dẫn HS theo dõi SHS/tr 136 và trả lời câu hỏi:
? Để viết triển khai đầy đủ các ý trong dàn ý, em cần viết từng phần như thế nào?
*GV nêu lưu ý chung cho HS khi viết phải đảm bảo.
*GV yêu cầu HS trên cơ sở dàn ý đã lập thực hành viết với các yêu cầu khác nhau:
+ Viết đoạn văn  mở bài
+ Viết đoạn kết bài
+ Viết đoạn văn phát  triển một ý ở thân bài
*GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài viết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hướng dẫn trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác cần thực hiện khi viết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định

	
2. VIẾT BÀI
   Dựa vào dàn ý, viết một bài văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo yêu cầu đối với bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch, cần chú ý các hướng dẫn trong SHS.


	Thao tác 3: CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS sau khi viết xong bài viết sẽ kiểm tra và chỉnh sửa theo Bảng kiểm đánh giá bài viết
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc lại bài viết và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	3. CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
- Đọc kĩ bài viết của mình và đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở các bước để kiểm tra và chỉnh sửa theo Bảng kiểm đánh giá bài viết. HS có thể ghi phần chỉnh sửa bài viết vào Phiếu chỉnh sửa bài viết.
- HS có thể tráo đổi bài để trong bàn chấm và chữa cho nhau.


	

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của kiểu bài phân tích một tác phẩm kịch.
- GV gọi 2 – 3 HS đọc bài viết của mình. Các HS khác căn cứ vào bảng kiểm để đánh giá bài viết của bạn. 
- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, rút ra những gì cần phát huy, chỉnh sửa hoặc bổ sung.

- GV yêu cầu các em dựa vào bảng kiểm để chỉnh sửa theo những điều GV vừa phân tích, bổ sung ở trên (việc chỉnh sửa có thể tiến hành theo hình thức trao đổi nhóm).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS  nhận xét các bài viết được đọc qua bảng kiểm.
- HS tự đánh giá bài viết và chỉnh sửa bài viết của mình theo bảng kiểm.
- HS đổi chéo bài cho nhau trong bàn để đối chiếu, rà soát
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.
	
a. Yêu cầu của kiểu bài
b. Nhận xét
- Ưu điểm:
………….
- Hạn chế:
…………..
c. Chỉnh sửa và hoàn thiện
Đọc lại bài viết, căn cứ vào yêu cầu của bài văn phân tích một tác phẩm kịch và dàn ý đã lập để chỉnh sửa các phần. Việc chỉnh sửa cần chú ý các vấn đề sau:
- Nếu thiếu các thông tin giới thiệu tác giả, tác phẩm (đoạn trích) thì cần bổ sung.
- Nếu việc phân tích nội dung chủ đề và các yếu tố nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm kịch chưa đủ rõ, chưa chính xác thì cần chỉnh sửa.
- Nếu các luận điểm chưa chặt chẽ, lí lẽ và bằng chứng chưa đạt yêu cầu, thiếu sức thuyết phục thì cần chỉnh sửa.
- Điều chỉnh dung lượng các ý để đảm bảo bài viết có bố cục hợp lí.
- Rà soát và chỉnh sửa lỗi chính tả, diễn đạt để đảm bảo chuẩn mực về ngôn ngữ.




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Dựa vào những góp ý của bạn theo nhóm đôi, hãy tự chỉnh sửa bài viết của bản thân.
- Nhận bài viết của một bạn khác trong lớp, đọc, góp ý dựa trên bảng kiểm GV cung cấp.
- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý rồi viết bài phân tích một tác phẩm/ đoạn trích kịch khác mà em tự tìm đọc.
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Chuẩn bị bài tiết sau luyện nói
……………………………………………………………………………………
                                                                                     







                                                                                       

	                                                                 

TIẾT 64,65
	Ngày soạn 21/12/2025
ÔN TẬP HỌC KÌ I
(Thời lượng: 2 tiết)



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	- Hệ thống được các kiến thức về loại, thể loại văn bản đọc; tiếng Việt; kiểu bài viết; kiểu bài nói và nghe đã học trong học kì I.
- Vận dụng được các kiến thức đã học, kĩ năng đã rèn luyện để giải quyết các bài tập tổng hợp.

	II. PHẨM CHẤT
- Trân trọng những giá trị văn học.
- Ý thức ôn tập nghiêm túc.



B.THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
 1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Trả lời các câu hỏi phần Nội dung ôn tập học kì I (Tr 142-145/SGK) vào vở soạn bài.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Nguyễn Thị Đăng; THCS Vạn Thắng ; sdt: 0399113157 danghieubavi@gmail.com
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

- GV đọc câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 15s suy nghĩ và trả lời.
- HS được gọi phải đưa ra câu trả lời nhanh. Nếu quá 15s mà HS không đưa ra được câu trả lời đúng sẽ phải dừng cuộc chơi, GV chọn tiếp một HS khác tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại.
2. HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KÌ I
- Với các câu hỏi 1 (SHS/tr 142): Đây là những câu hỏi khái quát nội dung kiến thức của nhiều bài học. GV cho HS trao đổi theo cặp để xem lại kết quả đã chuẩn bị trước và gọi một số HS báo cáo sản phẩm.
- Với các câu hỏi 2,3,4,5,6 (SHS/ tr 142): : GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận và báo cáo sản phẩm theo phân công nhiệm vụ sau:
    + Nhóm 1: Câu hỏi 2, 3 – So sánh thể loại truyện truyền kì và truyện thơ Nôm
   + Nhóm 2: Câu hỏi 4 – Tổng hợp kiến thức tiếng Việt ở học kì I
   + Nhóm 3: Câu hỏi 5 – So sánh kiểu bài nghị luận xã hội và kiểu bài nghị luận văn học.
   + Nhóm 4: Câu hỏi 6 – So sánh kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề và kiểu bài thảo luận về một vấn đề. 
- Lưu ý:  HS đã làm cá nhân trước tất cả các câu hỏi ôn tập ở nhà, do đó GV yêu cầu HS dành chủ yếu thời gian để trao đổi, thảo luận nhanh trong nhóm, hoàn thành các Phiếu học tập và báo cáo sản phẩm.
Phiếu học tập 01- Câu hỏi 1 (SHS/tr 142)
	Văn bản
	Tác giả
	Loại, thể loại
	Nội dung
	Đặc điểm hình thức

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Phiếu học tập 02 - Câu hỏi 2 (SHS/tr 142)
	Điểm khác biệt
	Truyện truyền kì
	Truyện thơ Nôm

	Chữ viết
	
	

	Nhân vật
	
	

	Ngôn ngữ
	
	



Phiếu học tập 03 – Câu hỏi 4 (SHS/tr 142)
	STT
	Kiến thức tiếng Việt mới
	Khái niệm cần nắm vững

	
	
	



Phiếu học tập 04 - Câu hỏi 5 (SHS/tr 142)
	Điểm khác nhau
	Kiểu bài nghị luận xã hội
	Kiểu bài nghị luận văn học

	Lí lẽ
	
	

	Bằng chứng
	
	



Phiếu học tập 06 - Câu hỏi 6 (SHS/tr 142)
	So sánh
	Kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề
	Kiểu bài thảo luận về một vấn đề

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	



DỰ KIẾN SẢN PHẨM HỌC TẬP
Câu 1 ((SHS/tr 142): Lập bảng hệ thống hóa thông tin về các văn bản đọc.
Gợi ý
	Phiếu học tập 01- Câu hỏi 1 ((SHS/tr 142): Ôn tập các văn bản đọc

	Văn bản
	Tác giả
	Loại, thể loại
	Đặc điểm nổi bật

	
	
	
	Nội dung
	Hình thức

	Chuyện người con gái Nam Xương

	Nguyễn Dữ
	Truyện truyền kì 
	- Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
- Cảm thông với số phận bi kịch của ngươi phụ nữ dưới chế độ phong kiến.
- Phê phán thói ghen tuông mù quáng, tính độc quyền gia trưởng của đàn ông trong gia đình.
- Tố cáo chiến tranh phi nghĩa 
	- Nghệ thuật xây dựng cốt truyện hấp dẫn, giàu kịch tính.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật: Miêu tả qua lời người kể chuyện và qua lời nói của nhân vật (lời đối thoại, độc thoại của nhân vật).
- Sử dụng sáng tạo các yếu tố kì ảo, hoang đường.

	Dế chọi

	Bùi Tùng Linh
	Truyện truyền kì 
	- Phê phán xã hội phong kiến đương thời với nhiều bất công, vô lí, giai cấp thống trị nhũng nhiễu nhân dân.
 - Cảm thông với số phận nhỏ nhoi của người dân lương thiện.

	- Nghệ thuật xây dựng cốt truyện hấp dẫn, giàu kịch tính.
- Sử dụng sáng tạo các yếu tố kì ảo, hoang đường 
- Lời người kể chuyện ngôi thứ ba, vừa miêu tả cảnh vật, vừa kể sự việc, vừa thể hiện suy nghĩ, tâm trạng của nhân vật.

	Nỗi niềm chinh phụ
	Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm

	Thơ song thất lục bát
	- Thể hiện sâu sắc tâm trạng và nỗi niềm của người chinh phụ trong hoàn cảnh tiễn người chinh phu ra trận.
-  Sự cảm thông vô bờ của tác giả và dịch giả: Đồng cảm, sẽ chia; tố cáo chiến tranh phong kiến phi nghĩa; đề cao khát vọng hạnh phúc của con người.
	- Sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ kết hợp các hình ảnh tượng trưng, ước lệ giàu sức gợi.
- Ngôn ngữ giàu cảm xúc, được chọn lọc tinh tế; nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật đặc sắc.


	Tiếng đàn mưa
	Bích Khê
	Thơ song thất lục bát
	- Bài thơ tái hiện vẻ đẹp mong manh, tinh tế của bức tranh mưa xuân.
- Đồng thời tái hiện tâm trạng u buồn, sự cô đơn và nỗi nhớ quê hương sâu sắc của kẻ xa xứ.
	- Sử dụng một số biện pháp tu từ đặc sắc: điệp ngữ, ẩn dụ,...
- Sử dụng hệ thống hình ảnh giàu sức gợi.
- Ngôn ngữ: giàu tính nhạc, phù hợp với việc miêu tả nỗi buồn man mác, sâu lắng.

	Kim Kiều gặp gỡ
	Nguyễn Du
	Truyện thơ Nôm
	- Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, của tuổi trẻ và tình yêu tự do.
- Thể hiện sự đồng cảm, đồng tình với khát vọng tình yêu của con người.
	 - Nghệ thuật xây dựng nhân vật: khắc hoạ nhân vật ở cả hai phương diện: con người ngoại hiện và con người nội cảm với chiều sâu tâm lí. Kết hợp nhiều phương tiện nghệ thuật để khắc hoạ nhân vật: lời kể của người kể chuyện, lời độc thoại nội tâm của nhân vật, bút pháp tả cảnh ngụ tình,...
- Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ: kết hợp nhuần nhuyễn từ Hán Việt và từ thuần Việt, khai thác giá trị biểu cảm của lớp từ láy trong việc tả cảnh thiên nhiên và nội tâm con người.

	Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga
	Nguyễn Đình Chiểu
	Truyện thơ Nôm
	- Ca ngợi người anh hùng trí dũng song toàn, diệt bạo trừ gian, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.
- Ca ngợi lối sống trọng ân nghĩa.
- Thể hiện khát vọng công lí, ước mơ về mẫu anh hùng “cứu khốn, phò nguy”.
	- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tập trung khắc hoạ con người ngoại hiện, quan tâm đến ngôn ngữ đối thoại của nhân vật.
- Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ: đậm chất Nam Bộ mộc mạc, bình dị, gần gũi; sử dụng từ Hán Việt và điển tích, điển cố khá nhuần nhuyễn.


	“Người con gái Nam Xương” – một bi kịch của con người 

	Nguyễn Đăng Na
	Văn bản nghị luận văn học
	VB thể hiện quan điểm của tác giả Nguyễn Đăng Na về nội dung và đặc sắc nghệ thuật, sức hấp dẫn của tác phẩm Người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ).
	- Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, mạch lạc, giúp làm sáng tỏ luận đề.
- Lí lẽ và bằng chứng trong VB hướng vào trọng tâm vấn đề, người viết không phân tích tất cả chi tiết hay nhân vật có trong tác phẩm mà phân tích một cách chọn lọc.
- Sử dụng phương pháp so sánh trong lập luận.


	Từ “Thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh nghĩ về những phẩm chất của một tác phẩm viết cho thiếu nhi 
	Trần Văn Toàn

	Văn bản nghị luận văn học  
	- Mang đến quan điểm mới mẻ về nhân dạng con người.
- Đem đến bài học cho người nghệ sĩ khi chọn viết tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi.

	- Lập luận chặt chẽ, lô gic
- Cách nêu luận đề, xây dựng luận điểm và sử dụng lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
- Ngôn ngữ trong sáng, khúc chiết.


	Rô-mê-ô và Giu-li-ét

	Sếch-xpia
	Bi kịch
	- Ca ngợi tình yêu tự do vượt lên trên sự hận thù.
- Vở kịch hướng người đọc (người xem) đến những giá trị nhân văn cao cả.

	- Xây dựng bối cảnh không gian và thời gian tinh tế, hợp lý.
- Lời thoại bi kịch mang tính chất mĩ lệ, trau chuốt.
- Nghệ thuật so sánh trong lời thoại bay bổng, lãng mạn.
- Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, nhất là tâm lí nhân vật qua những độc thoại nội tâm.

	Lơ Xít
	Coóc-nây
	Bi kịch
	- Đoạn trích thể hiện xung đột nội tâm của hai nhân vật Rô-đri-gơ và Si-men khi họ đấu tranh giữa tình cảm và lí trí. 
 - Sự lựa chọn hành động theo bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm đã khiến các nhân vật trở thành mẫu mực của con người của thời đại duy lí.
	Xây dựng xung đột kịch giàu kịch tính.
- Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc qua những lời thoại.
- Lời thoại của bi kịch có tính chất tính chất đối nghịch thể hiện sự giằng xé nội tâm nhân vật, tính trang trọng, tính triết lí.



Câu 2: (SHS/tr 142): Nêu sự khác biệt giữa thể loại truyện truyền kì và truyện thơ Nôm trên một số tiêu chí: chữ viết được sử dụng, các loại nhân vật được miêu tả, đặc điểm ngôn ngữ.
Gợi ý
Phiếu học tập 02 - Câu hỏi 2 (SHS/tr 142)
	Điểm khác biệt
	Truyện truyền kì
	Truyện thơ Nôm

	Chữ viết
	- Chủ yếu viết bằng chữ Hán.
- Đến đầu thế kỉ XX, được sáng tác bằng chữ quốc ngữ.
	Viết bằng chữ Nôm.

	Nhân vật
	- Thế giới nhân vật đa dạng, nổi bật nhất là ba nhóm: thần tiên, người trần, yêu quái.
- Đặc điểm nhân vật: thường có những nét kì lạ về nguồn gốc ra đời, ngoại hình hay năng lực siêu nhân.
	- Ít khi xuất hiện nhân vật kỳ ảo.
- Nhân vật chính thường là những chàng trai, cô gái có vẻ đẹp toàn diện nhưng cuộc sống thường gặp nhiều trắc trở.


	Ngôn ngữ
	- Ngôn ngữ văn xuôi.
- Sử dụng nhiều điển cố, điển tích
	- Ngôn ngữ thơ (chủ yếu là thơ lúc bát)
- Ngôn ngữ giản dị, gần với lời ăn tiếng nói của nhân dân, nhưng cũng giàu tính ước lệ, sử dụng nhiều điển tích, điển cố.


Câu 3: (Trang 142/ SHS): Không khí lịch sử, bối cảnh xã hội xuất hiện trong một số truyện truyền kì hoặc truyện thơ Nôm có giúp ích gì cho việc đọc hiểu tác phẩm không? Vì sao?
Gợi ý
 - Không khí lịch sử, bối cảnh xã hội xuất hiện trong truyện truyền kì và truyện thơ Nôm đóng vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu tác phẩm.
- Bởi vì: Không khí lịch sử và bối cảnh xã hội là bức tranh nền bao quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung, ý nghĩa và giá trị của tác phẩm. Nhờ có sự hiểu biết về bối cảnh này, người đọc có thể hình dung rõ nét hơn về thời đại mà tác phẩm được sáng tác, từ đó có cơ sở để đánh giá về giá trị hiện thực của tác phẩm và cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
Câu 4: (Trang 142/ SHS): Trong học kì I, em đã được học những kiến thức tiếng Việt mới nào? Nêu những khái niệm cần nắm vững để giải quyết bài tập ở các bài học.
Gợi ý
Phiếu học tập 03 – Câu hỏi 4 (SHS/tr 142)
	STT
	Kiến thức tiếng Việt mới
	Khái niệm cần nắm vững

	1
	Điển tích, điển cố
	- Điển tích là câu chuyện trong sách xưa, được dẫn lại một cách cô đúc trong văn bản của các tác giả đời sau.
- Điển cố là sự việc hay câu chữ trong sách xưa, được dẫn lại trong văn bản của các tác giả đời sau.

	2
	Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn

	- Các yếu tố Hán Việt đồng âm: đồng âm (cùng cách đọc, cách viết trong tiếng Việt hiện đại) nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.
- Các yếu tố Hán Việt gần âm: gần nhau về cách đọc, cách viết trong tiếng Việt hiện đại, nhưng nghĩa khác nhau.


	3
	Biện pháp tu từ chơi chữ
	Chơi chữ là biện pháp tu từ vận dụng các đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa của từ ngữ một cách khéo léo nhằm đem lại những liên tưởng bất ngờ, thú vị cho người đọc (người nghe). 


	4
	Biện pháp tu từ điệp vần, điệp thanh
	- Điệp thanh là biện pháp tu từ ngữ âm, tạo nên bằng cách lặp lại thanh điệu cùng loại (thanh bằng hoặc thanh trắc) nhằm tăng tính nhạc, nâng cao hiệu quả diễn đạt.
- Điệp vần là biện pháp tu từ ngữ âm, sử dụng những âm tiết có vần giống nhau, nhằm tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng, tăng tính nhạc để biểu đạt cảm xúc của người viết (người nói), đồng thời gây ấn tượng thẩm mĩ cho người đọc (người nghe).

	5
	Chữ Nôm và chữ quốc ngữ
	- Chữ Nôm: Chữ Nôm là hệ thống chữ viết căn bản theo nguyên tắc ghi âm (ghi âm tiết).
- Chữ quốc ngữ: Chữ quốc ngữ là hệ thống chữ viết ghi âm, dùng các con chữ trong chữ viết Latinh để ghi tiếng Việt; giữa chữ và âm, giữa cách viết và cách đọc có sự tương ứng.



Câu 5: (Trang 142/ SHS): Qua việc thực hiện các bài viết trong học kì I, em hãy nêu những điểm khác nhau trong việc sử dụng lí lẽ và bằng chứng ở kiểu bài nghị luận xã hội và kiểu bài nghị luận văn học.
Gợi ý
Phiếu học tập 04 - Câu hỏi 5 (SHS/tr 142)
	Điểm khác nhau
	Kiểu bài nghị luận xã hội
	Kiểu bài nghị luận văn học

	Lí lẽ
	· Là những kiến giải của người viết về các vấn đề, sự việc, hiện tượng đời sống.

	- Là kiến giải của người viết về các vấn đề trong lĩnh vực văn học (tác phẩm văn học thuộc các thể loại, phong cách của tác giả, trào lưu văn học).


	Bằng chứng
	 Bằng chứng trong bài văn NLXH là con người, sự việc xảy ra trong đời sống, mang tính xác thực, có thể kiểm chứng.
	Bằng chứng trong bài văn NLVH là các chi tiết, sự việc, nhân vật, câu thơ, câu văn, từ ngữ,..trong tác phẩm văn học và ý kiến của các nhà nghiên cứu về tác phẩm.



Câu 6 (Trang 142/ SHS): Nêu những nét giống nhau và khác nhau giữa kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề và kiểu bài thảo luận về một vấn đề (lấy ví dụ từ các bài nói và nge đã thực hiện để minh hoạ).
Gợi ý
Phiếu học tập 06 - Câu hỏi 6 (SHS/tr 142)
	So sánh
	Kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề
	Kiểu bài thảo luận về một vấn đề

	Giống nhau
	- Người nói đều đưa ra ý kiến của bản thân để làm sáng tỏ vấn đề, để từ đó hiểu đúng vấn đề, thấy được ý nghĩa của vấn đề với đời sống và có thái độ, hành động phù hợp.
- Khi trình bày bài nói, có thể kết hợp ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ.

	Khác nhau
	Người nói phát biểu bài nói độc lập trước tập thể lớp; người nghe theo dõi nội dung bài nói và trao đổi lại sau khi người nói kết thúc bài nói.
	- Người nói sẽ trình bày  ý kiến bản thân trong nhóm nhỏ dưới sự điều hành của người chủ trì (nhóm trưởng)
- Sẽ có nhiều ý kiến của nhiều người để cùng nhau thảo luận về vấn đề.
- Người nói và người nghe luân phiên thay đổi lượt lời, đổi vai trong buổi thảo luận.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*Trước tiết ôn tập: 
 - GV chia lớp thành 04 nhóm
 - Yêu cầu: HS phải giải quyết các nhiệm vụ trong hai phiếu học tập 01, 02 (SGK) ở nhà theo nhóm.
+ Nhóm 1, 2: Thực hành Phiếu học tập số 01
+ Nhóm 3, 4: Thực hành Phiếu học tập số 02
* Trong tiết ôn tập tại lớp:  GV yêu cầu HS đại diện các nhóm trình bày. Tổ chức cho các nhóm thảo luận, đi đến thống nhất phương án giải quyết các câu hỏi trong phiếu học tập.
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1. ĐỌC
* Đọc văn bản Khóc Dương Khuê (trích, Nguyễn Khuyến)
 Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	B
	D
	C



Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Trong đoạn trích, tác giả đã thể hiện nhiều cung bậc tâm trạng:
- Vui mừng vì ở lần gặp ba năm trước, thấy tinh thần của người bạn già vẫn ổn.
- Đau đớn rụng rời khi nghe tin bạn mất.
- Cảm thấy cô độc vì mất đi người bạn tri âm tri kỉ.
- Nén nỗi đau vào lòng vì không biết san sẻ cùng ai.
Câu 2: Những biểu hiện tình cảm sâu nặng giữa tác giả và người bạn:
- Quan tâm, hỏi han nhau khi gặp gỡ, vui vì bạn tuy đã già mà tinh hần vẫn chưa có chuyện gì đáng lo.
- Đau đớn, hụt hẫng khi biết tin bạn mất.
- Khi không còn người tri âm, chẳng màng đến cả những thú vui tao nhã.
- Bộc lộ nỗi nhớ thương sâu sắc trước nghịch cảnh kẻ mất người còn.
Câu 3: Các từ láy và hiệu quả của việc sử dụng từ láy trong đoạn trích:
- Vội vàng (Vội vàng sao đã mải lên tiên): Từ láy này thường dùng để nói về sự gấp gáp trong hành động. Ở đây được dùng để làm nổi bật ý: cái chết của bạn đột ngột đến vô lí.
- Đắn đo (Câu thơ nghĩ đắn đo không viết): làm thơ là bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên khi trong lòng có cảm hứng mãnh liệt, vậy mà giờ đây tác giả có sự cân nhắc giữa làm và không làm, chứng tỏ tin bạn mất đã chi phối sâu sắc mọi hoạt động trong lòng của nhà thơ.
- Hững hờ (Giường kia treo cũng hững hờ):  cả câu thơ vốn nhắc điển tích nói về sự yêu quý, trân trọng đối với bạn của Trần Phồn thời Hậu Hán ở Trung Quốc; dùng từ hững hờ gắn với điển này, câu thơ hàm ý rằng, những điều dành cho nhau xưa nay ấm áp là thế, giờ đây khi bạn mất rồi, mọi thứ trở nên lạnh nhạt, không còn ý nghĩa.
- Chứa chan (Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan): tuổi già, không còn sức, đến nước mắt cũng chỉ “như sương”, nhưng không cần “ép” thì nó vẫn ứa ra tự nhiên, dù chẳng “chứa chan” thì tình cảm vẫn vô cùng sâu đậm.
Câu 4: Khi đọc VB, cần xem cước chú để biết những câu thơ nào có dùng điển tích. Đó là cước chú (3) giải thích điển tích trong câu thơ “Giường kia treo cũng hững hờ”; cước hú (4) giải thích điển tích “Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”. Hai điến tích này đều cùng chỉ trạng thái tinh thần của nhà thơ khi nghe tin bạn thân mất. Nguyễn Khuyến dùng điển tích rất sáng tạo khiến cho câu thơ hàm súc, trang nhã, mang màu sắc cổ điển nhưng vẫn không làm mất đi tính biểu cảm tinh tế, mới mẻ.
Câu 5:
- Phép điệp được sử dụng trong các câu thơ: 
+ Điệp từ: không viết – viết đưa ai; không có – không mua – không tiền – không viết
+ Điệp cấu trúc: giường kia treo cũng – đàn kia gẩy cũng
- Tác dụng của phép điệp trong các câu thơ:
+ Nhấn mạnh cảm giác trống vắng và lạnh lẽo trong lòng như thế như xoáy vào lòng người.
+ Tăng liên kết khiến các câu thơ như cứ vấn vít, xoắn quyện lấy nhau; tạo ra giọng điệu ảo não trong đoạn thơ.
2. VIẾT
Đề bài: Viết bài văn phân tích trích đoạn bài thơ Khóc Dương Khuê ở phần Đọc.
Gợi ý
1. Mở bài
	Tình bạn là một trong số nhưng đề tài có từ lâu đời trong lịch sử văn học Việt Nam. Bài thơ Khóc Dương Khuê của nhà thơ Nguyễn Khuyến được xếp vào hàng những tác phẩm xuất sắc nhất viết về đề tài tình bạn. Tác phẩm là dòng cảm xúc của nhà thơ đau xót khôn nguôi của tác giả khi hay tin người bạn tri âm tri kỉ qua đời. Đặc biệt, tình bạn sâu sắc cùng tâm trạng của tác giả được thể hiện rõ nét qua đoạn trích sau:
[...] Bác già tôi cũng già rồi
[...]
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
2. Thân bài: 
*Khái quát:
  - Dương Khuê là bạn đồng khoa với Nguyễn Khuyến tại khoa thi Hương năm 1864. Dương Khuê đỗ tiến sĩ, làm quan to, để lại nhiều bài thơ hát nói tuyệt bút. Từ bạn đồng khoa đã phát triển thành bạn tri âm tri kỉ nên Nguyễn Khuyến mới có thơ khóc bạn cảm động và tha thiết như vậy khi hay tin bạn qua đời. 
- Bài "Khóc Dương Khuê" lúc đầu viết bằng chữ Hán (Văn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thượng thư), sau đó được chính Nguyễn Khuyến dịch ra chữ Nôm và bản chữ Nôm lại có phần phổ biến hơn bản chữ Hán. Có thể xem đây cũng là một bài văn tế được viết bằng thể thơ song thất lục bát, giọng thơ réo rắt thấm đầy lệ, gồm có 38 câu thơ.
- Đoạn trích phần sau tác phẩm đã bộc lỗ sâu sắc tâm trạng đau buồn, hụt hẫng của nhà thơ khi nghe tin bạn mất.
*Phân tích đoạn trích:
Luận điểm 1: Phân tích nội dung chủ đề của đoạn trích
· Trước tiên, những dòng thơ đầu đã tái hiện lại cuộc gặp lần cuối cùng của nhà thơ với bạn trong hồi tưởng của nhà thơ: 
Bác già, tôi cũng già rồi
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng Bác vẫn tinh thần chưa can.
Tác giả nuối tiếc vì lí do tuổi già, sức khỏe yếu đi nhiều nên không thể thường xuyên gặp bạn. Tác giả bày tỏ vui mừng vì ở lần gặp ba năm trước, thấy tinh thần của người bạn già vẫn ổn. Những chia sẻ trên cho thấy một tình bạn lâu bền, sâu sắc, thuỷ chung và vô cùng thắm thiết. 
- Đoạn thơ cuối đã diễn tả thật cảm động nỗi đau mất bạn cùng nỗi hụt hẫng, chơi vơi khi đối diện với hiện thực phũ phàng:
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác, 
[...]
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan.
+ Giọng thơ kể lể, tự tình. Trong lời than thấm đầy lệ. Các tiếng “tôi” và “bác” xuất hiện nhiều lần trong đoạn thơ như hai linh hồn đang nương tựa vào nhau; nỗi đau buồn như được nhân lên gấp bội.
+  Nỗi đau đớn, trống vắng khi bạn mất:
 ++ Chân tay rụng rời khi nghe tin bạn mất
 ++ Rượu ngon không có bạn hiền
 ++ Câu thơ hay không có người bình luận
 ++ Đàn kia gảy cũng không ai thấu hiểu
=> Mất bạn, nhà thơ trở nên cô đơn: rượu không muốn uống, thơ không muốn làm, đàn không gảy,...
+ Kết cấu trùng điệp, điệp ngữ: “không có, không mua, không phải” (điệp từ “không” 5 lần) => cảm giác nức nở, sự trống vắng đến nghẹn ngào, chua xót.
+ Sử dụng điển tích Trung Quốc giường kia, đàn kia nói về tình bạn giữa Trần Phồn – Từ Trĩ, Bá Nha – Chung Tử Kì. Qua đó, tác giả muốn thể diễn tả tình bạn tri âm, tri kỉ gắn bó keo sơn bền chặt, cùng nỗi trống vắng, hụt hẫng khi bạn không còn.
- Từ “đàn” đầu câu láy lại cuối câu: trạng thái ngẩn ngơ chuyển sang thống thiết, tình cảm như đợt sóng trào dâng.
- Sự tinh tế ở hai câu thơ cuối “Tuổi già... chứa chan" cho thấy nhà thơ tuổi già không còn nước mắt để khóc bạn, nhưng kì thực câu thơ đầm đìa nước mắt.
Luận điểm 2: Phân tích một số đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
- Thể thơ song thất lục bát với quy định rất chặt chẽ về vần, về nhịp. 
+ Vần chân xen vần lưng, vần trắc xen lẫn vần bằng. 
+ Nhịp thơ của cặp câu song thất chủ yếu nhịp lẻ trước chẵn sau (3/4).
+ Đặc biệt, thể thơ song thất lục bát rất phù hợp với việc biểu đạt nội dung của đoạn thơ. Đó là nỗi đau đớn khôn nguôi, trống vắng, hụt hẫng khi nhà thơ mất đi người bạn tri âm tri kỉ.
- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ gần gũi, quen thuộc mà giàu giá trị biểu cảm. Sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ như điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc, dùng điển tích, nói giảm nói tránh,.... Tất cả đã diễn tả sâu sắc, thấm thía nỗi niềm của nhà thơ trước sự ra đi của bạn.
* Đánh giá; liên hệ, mở rộng:
- Khái quát về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích: Bằng tài năng kiệt xuất, Nguyễn Khuyến đã để lại cho hậu thế một bài thơ khóc bạn chan chứa nước mắt, qua những lời diễn đạt chân tình thống thiết. Đoạn trích đã thể hiện thật sâu sắc nỗi đau đớn, tiếc thương của nhà thơ trước sự ra đi của bạn. Qua đoạn trích, ta thấy được tình bạn cao quý của tác giả đối với người bạn tri kỉ lâu năm của mình.
- Liên hệ mở rộng: Trong thơ Việt Nam đã có rất nhiều bài thơ hay thể hiện tình cảm đẹp đẽ chân thành. Cùng viết về đề tài này, cụ Tam nguyên Yên Đổ còn có nhiều bài thơ khác như Bạn đến chơi nhà, Gửi bác Châu Cầu, Gửi thăm quan Thượng Thư họ Dượng. Những vần thơ của Nguyễn Khuyến đã thể hiện thật chân thành, giản dị về tình bạn trọng tình cảm hơn vật chất, đến với nhau vì chữ tình. Tình bạn trong thơ Nguyễn Khuyến thật trong sáng và cao đẹp, hoàn toàn trái ngược với thái độ “Còn bạc còn tiền còn đệ tử – Hết cơm hết rượu hết ông tôi” mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kịch liệt lên án.
 3. Kết bài: Khái quát giá trị bài thơ và nêu tác động của bài thơ này đối với cá nhân người viết.
	 Đoạn trích trong bài thơ Khóc Dương Khuê thể hiện một tình bạn đẹp và cảm động của nhà nho thuở trước. Sau một thế kỉ, chúng ta vẫn thấy bùi ngùi xúc động khi đọc bài thơ này. Nguyễn Khuyến khóc bạn cũng là khóc cho một thế hệ nhà nho và cũng là tự khóc cho minh: “Ai chẳng biết chán đời là phải”...
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Thảo luận về vai trò của tình bạn trong cuộc sống.
a. Chuẩn bị nội dung để thảo luận về đề tài trên.
b. Tập luyện thảo luận trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị.
Gợi ý
*GV là người điều hành thảo luận. Các nhóm tiến hành thảo luận trong nhóm nhỏ; sau đó cử đại diện báo cáo sản phẩm trước lớp.
*Các ý kiến phát biểu cần tập trung làm rõ vấn đề thảo luận, cần thể hiện thái độ tôn trọng của các thành viên khác. 
*Gợi ý một số ý kiến thảo luận: Vai trò của tình bạn trong cuộc sống:
- Tình bạn là tình cảm khăng khít, gắn bó giữa hai con người. Tình bạn chân chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi chúng ta.
- Vai trò của tình bạn trong cuộc sống:
+ Tình bạn giúp ta có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách: Một người bạn tốt sẽ luôn bên ta lúc ta buồn, chia sẻ những buồn vui, khó khăn với ta.
+ Tình bạn giúp ta hoàn thiện nhân cách: Một người bạn tốt cũng giống như một tấm gương tốt để ta nhìn vào học tập rèn luyện và phấn đấu, học những điều tốt của bạn và rút kinh nghiệm những thứ chưa tốt, dần dần sẽ giúp ta hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện bản thân.
+ Nhờ tình bạn, ta trưởng thành hơn, giàu nghị lực hơn trong cuộc sống
+ Tình bạn giúp ta cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng ý nghĩa: Tình bạn mang lại sức mạnh tinh thần vô hạn cho chúng ta. Những người bạn tốt sẽ làm cho cuộc sống của ta thêm phong phú, tràn đầy tình yêu thương; giúp ta vơi bớt đi nỗi cô đơn. Thiếu bạn bè, cuộc sống trở nên cô đơn và khó khăn hơn.

Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích một truyện ngắn được sáng tác trong những năm gần đây.
Yêu cầu: Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích truyện ngắn mà em yêu thích.
đại. Truyện cũng gửi tới người đọc thông điệp về tình cảm gia đình.
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Chọn một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống của lứa tuổi học sinh, lập dàn ý cho bài nói và tập trình bày.
Gợi ý
(1) HS lựa chọn một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống của lứa tuổi HS để làm đề tài của bài nói. Có thể chọn một trong những đề tài sau:
    + Cách thức đối mặt và vượt qua vấn đề bạo lực mạng
    + Cách sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn mực trong giao tiếp ở môi trường học đường
    + Cách rèn luyện thói quen đọc sách
    + Cách để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập

(2) HS lập dàn ý cho bài nói, tự luyện tập.
Ví dụ: Trình bày ý kiến của bản thân về cách thức để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập
*Xác định vấn đề trình bày: Cách thức để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.
* Xác định mục đích nói: Thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến của mình  vềc cách giải quyết vấn đề; từ đó tác động tới nhận thức và hành động của người nghe.
* Xác định đối tượng người nghe
* Xác định không gian và thời gian nói
* Lập dàn ý bài nói:
a. Mở đầu: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Cách thức để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.
b. Triển khai:
- Trình bày lí do lựa chọn vấn đề: 
+ Hiện nay, nhiều HS phải đối mặt với vấn đề căng thẳng và áp lực trong học tập: Theo một khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 70% học sinh Việt Nam cảm thấy áp lực học tập ở mức độ trung bình đến nặng. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn và các trường chuyên, lớp chọn. Nhiều học sinh phải đối mặt với lịch học dày đặc, bài tập về nhà quá nhiều, và kỳ vọng quá cao từ phía phụ huynh.
+ Vấn đề áp lực và căng thẳng trong học tập gây ra những hậu quả không nhỏ đối với sức khỏe tâm lí, hiệu quả học tập của HS, trở thành một trong những vấn đề đáng báo động trong môi trường học đường.
- Trình bày ý kiến về vấn đề
 + Giải thích: Áp lực học tập là tình trạng căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi về tinh thần và thể chất do khối lượng kiến thức quá lớn, kỳ vọng cao từ gia đình và xã hội, cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường học đường.
+ Nguyên nhân gây ra vấn đề căng thẳng và áp lực học tập cho HS: Chương trình học quá tải; kì vọng quá cao từ gia đình và xã hội; do sự cạnh tranh giữa chính những HS trong một tập thể,...
 + Hậu quả của vấn đề: 
   + Suy giảm sức khỏe: Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí là suy nhược thần kinh.
   + Giảm hiệu quả học tập: Áp lực quá lớn khiến học sinh mất tập trung, khó tiếp thu kiến thức, dẫn đến kết quả học tập sa sút.
   + Các vấn đề về tâm lý: Áp lực học tập có thể gây ra các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm, thậm chí là suy nghĩ tiêu cực và hành vi tự hại.
- Nêu giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề:
+ Giải pháp từ phía học sinh:
     + Xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả: Chia nhỏ khối lượng kiến thức, đặt mục tiêu cụ thể và thực tế, ưu tiên những môn học quan trọng hoặc khó khăn hơn.
    + Quản lý thời gian hợp lý: Dành thời gian cho việc học, nghỉ ngơi, giải trí và các hoạt động khác.
    + Tìm hiểu phương pháp học tập phù hợp: Áp dụng các kỹ thuật ghi nhớ, tổng hợp kiến thức, luyện tập thường xuyên.
    + Tạo thói quen học tập tích cực: Học nhóm, trao đổi với bạn bè, thầy cô.
    + Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần: Ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, tham gia các hoạt động giải trí, thư giãn.
   + Công cụ/phương pháp hỗ trợ: Sổ tay kế hoạch, ứng dụng quản lý thời gian, sách tham khảo, tài liệu học tập trực tuyến, các khóa học kỹ năng mềm.
+ Giải pháp từ phía gia đình: Sự quan tâm, động viên và hỗ trợ từ gia đình là nguồn động lực lớn giúp học sinh vượt qua khó khăn. Khi có sự thấu hiểu và chia sẻ từ gia đình, học sinh sẽ cảm thấy an tâm, tự tin hơn và có thêm động lực để cố gắng.
 + Tạo không gian học tập thoải mái: Cung cấp đầy đủ sách vở, tài liệu, không gian yên tĩnh.
     + Động viên, khích lệ: Khen ngợi những thành tích của con, giúp con vượt qua những khó khăn.
     + Lắng nghe, chia sẻ: Tạo điều kiện để con chia sẻ những lo lắng, áp lực trong học tập.
     + Không tạo áp lực quá lớn: Không so sánh con với người khác, đặt mục tiêu quá cao.
     + Hỗ trợ con tham gia các hoạt động ngoại khóa: Giúp con phát triển toàn diện, giảm căng thẳng.
     + Công cụ/phương pháp hỗ trợ: Sách nuôi dạy con, các khóa học kỹ năng làm cha mẹ, tư vấn tâm lý.
+ Giải pháp từ phía nhà trường: Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường.
     + Xây dựng môi trường học tập tích cực: Tạo không khí học tập thoải mái, thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác.
     + Đổi mới phương pháp dạy và học: Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành.
     + Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Giúp học sinh thư giãn, giải trí, phát triển các kỹ năng mềm.
     + Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý: Hỗ trợ học sinh giải quyết các vấn đề tâm lý, căng thẳng, áp lực.
     + Công cụ/phương pháp hỗ trợ: Chương trình đào tạo giáo viên, tài liệu dạy học, các khóa học kỹ năng sư phạm, phòng tư vấn tâm lý học đường.
c. Kết luận
  Khẳng định lại ý nghĩa của việc vượt qua áp lực, căng thẳng trong học tập; đồng thời liên hệ bản thân, rút ra bài học.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
- HS hoàn thành các Phiếu học tập ở SGK.
- Tự hệ thống lại các kiến thức ở học kì I để chuẩn bị làm bài kiểm tra học kì I.
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Hoàn thành các bảng hệ thống kiến thức học kì I.
2. Chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối học kì I.

























  
